I . PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Lý do chọn đề tài: 

 Để tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mmầm non người dân tộc thiểu số là một việc làm vô cùng cần thiết, tưởng chừng như dễ  dàng nhưng thực tế lại rất khó, mà nó cần có cả một quá trình tập luyện, phải có sự  chỉ đạo của cán bộ quản lý , sự kiên trì cả giáo viên và trẻ. Dạy trẻ làm quen với tiếng Việt là dạy cái gì, dạy như thế nào? Trẻ làm quen với tiếng việt với tư cách là bộ môn khoa học hay với tư cách là một công cụ, một phương tiện giao tiếp. Cách trả lời những câu hỏi trên sẽ liên quan tới việc lựa chọn nội dung, phương pháp cho trẻ dân tộc tiếp cận và làm quen với tiếng Việt.Giáo dục tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số chủ yếu được tích hợp trong các nội dung giáo dục thông qua các hoạt động theo chế độ sinh hoạt của trẻ trong một ngày và sử dung giao tiếp trong một ngày một cách phù hợp.
 Như chúng ta đã biết trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sử dụng lời nói để trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, trình bày những hiểu biết, suy nghĩ, giải thích một vấn đề nào đó trong cuộc sống như: Kể lại được sự việc, câu chuyện đã được nghe, được chứng kiến, hay tự mình nghĩ ra, sáng tạo ra. Trẻ cần tập nghe, hiểu lời nói của cô của những người xung quanh. Sau đó tập trình bày suy nghĩ và sự hiểu biết của mình theo ngôn ngữ Tiếng việt. Muốn phát triển ở trẻ kỹ năng, hiểu và nói được ngôn ngữ Tiếng việt theo cô, theo tôi trước hết phải có kế hoạch chỉ đạo của ban giám hiệu, kế hoạch của giáo viên phải chặt chẽ logich từ đó mới cuốn hút trẻ tham gia vào hoạt động phát triển ngôn ngữ qua trò chuyện, đàm thoại, kể chuyện, đọc cho trẻ nghe, cho trẻ làm quen  tại trường mẫu giáo với chữ cái và thông qua các môn học khác, hoặc ở mọi lúc mọi nơi... Là vô cùng quan trọng nhưng hình thành như thế nào đây mới thật là điều không phải dễ.

Bản thân tôi là một cán bộ quản lý  tại  trường mẫu giáo Hoa Cau  mà  giáo viên chủ nhiệm là 100%  giáo viên là người đồng bào ÊĐê, trẻ tại nhà trường 100% là người dân tộc ÊĐê. Hầu hết trẻ dân tộc Ê đê đến trường đều nói bằng tiếng mẹ đẻ, không nghe được tiếng Việt, bố mẹ trẻ lại ít quan tâm đến việc động viên trẻ đến lớp, còn trẻ chưa có ý thức về vấn đề nề nếp trong lớp học, trẻ không chịu đến lớp để học. Là người cán bộ quản lý tại đơn vị tôi đã trăn trở và xây dựng kế hoạch từ đầu năm học là trực tiếp đến giáo viên của trường từ đó giáo viên làm công tác để huy động các cháu ra lớp. Đấy cũng là một điều khó khăn rồi nhưng còn vấn đề gian nan hơn nữa là những lần tôi đi dự giơ thăm các lớp xem các tiết dạy của giáo viên mà trẻ ngồi trong lớp trẻ ngồi trong lớp lớ ngớ, không tích cực tham gia vào các hoạt động, cô nói điều gì trẻ cũng không hiểu cứ nhìn cô và không trả lời cô. Giáo viên thường phải thực hiện các nhiệm vụ “Cô nói. Cô nghe, cô trả lời” và để trẻ nhắc lại mà không đúng ví dụ: Cô nói con “Bờ thì trẻ nói là con “Bồ. Đối với trẻ dân tộc thiểu số chịu rất nhiều thiệt thời. Điều kiện tiếp súc với môi trường xung quanh, xã hội còn ít, tầm nhìn của trẻ còn hạn chế, tất cả đồ dùng học tập đối với trẻ cũng thật là xa lạ, nên việc học đến với trẻ cũng thật là ngỡ ngàng. Bởi vì trẻ không hiểu hết ngôn ngữ tiếng Việt của cô.

Với tình hình thực tế của trẻ dân tộc thiểu số như vậy, bản thân tôi luôn trăn trở, suy nghĩ nhiều lúc thấy vô cùng lo lắng, không biết làm gì và làm như thế nào, bằng phương pháp gì? để giúp  giáo viên có những phương pháp tốt cũng như trẻ hiểu và nói được Tiếng việt một cách trôi chảy, chính vì điều băn khoăn trăn trở ấy bản thân tôi đã tìm tòi nghiên cứu một số “Biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho giáo viên và trẻ dân tộc thiểu số”. Nhằm giúp trẻ dân tộc ham thích được đến lớp và muốn học được Tiếng Việt để trẻ tự tin trong cuộc sống và hứng thú học tập, tham gia vào các hoạt động trong trường mầm non đạt kết quả tốt hơn.

   
Cũng vì sự bất đồng ngôn ngữ mà các cháu đồng bào dân tộc thiểu số không muốn đến lớp, không muốn đi học, mà có đi học thì các cháu cũng nhìn cô một cách trống rỗng, vô thức không thể trả lời được các câu hỏi của cô, do đó các cháu vùng đồng bào dân tộc thiểu số chỉ thích ở nhà theo mẹ lên nương,lên rẩy các cháu không thích đến lớp.
   
Ngôn ngữ là vấn đề cốt lõi giúp con người giao tiếp với nhau và giúp trẻ đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng hơn trong việc học tập và tiếp nhận những chuẩn mực đạo đức của xã hội và hòa nhập vào xã hội tốt hơn. Hơn ai hết các cháu đồng bào dân tộc thiểu số là những người phải được học tiếng Việt đầu tiên để giao tiếp, từ đó ta giáo dục cho trẻ tinh thần đoàn kết dân tộc như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn .
    
Thực hiện Quyết định số 5006/QĐ – BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Giai đoạn 2 đề án ‘‘ Tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025’’, trong đó nhấn mạnh tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ, Bộ giáo dục và đào tạo ban hành công văn số 5587/BGDĐT – GDMN ngày 25 tháng 10 năm 2022 bộ ‘‘ Tiêu chí xây dựng môi trường tăng cường tiếng việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số dựa trên tiếng mẹ đẻ và văn hóa địa phương”. Thực tế cho thấy học sinh đồng bào dân tộc thiểu số càng học lên lớp trên thì khả năng đạt chuẩn chương trình các môn học càng thấp vì nhiều nguyên nhân trong đó, sự thiếu hụt về vốn sống, vốn ngôn ngữ là nguyên nhân chủ yếu .

  
Vấn đề dạy tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số ở Thị xã cũng như trên địa bàn xã Ea Drông đang rất cần thiết và cấp bách đòi hỏi mỗi cán bộ quản lý cần tìm tòi sáng tạo giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học tiếng Việt phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số, bởi đây là đối tượng cần phải có những phương pháp riêng.
   Bản thân tôi cũng đã sống trên vùng  đất Tây Nguyên nhiều năm, được tiếp cận với những đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt hơn nữa tôi cũng có nhiều năm công tác gắn bó với các em học sinh Mẫu Giáo tại địa bàn Xã Ea Drông có con em là 100%  con em là người đồng bào dân tộc Ê Đê  và tôi cũng đã mắc phải việc bất đồng ngôn ngữ với các cháu.
       
Từ đó tôi đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy đã thôi thúc tôi chọn đề tài  “ Một số biện pháp giúp giáo viên và học sinh tăng cường tiếng việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số”.
 
 2 .Mục đích–nhiệm vụ của đề tài:

     
a. Mục đích:

     
Mục tiêu của tôi khi chọn đề tài này là nhằm chỉ đạo giáo viên thực hiện nội dung tích hợp  giúp các cháu đồng bào dân tộc thiểu số hiểu hơn về tiếng Việt, biết giao tiếp bằng tiếng Việt, giúp các cháu tự tin khi giao tiếp với mọi người bằng tiếng Việt, tự tin khi đến lớp, không còn cháu bỏ học vì việc bất đồng ngôn ngữ.
     
b. Nhiệm vụ :
      
Nghiên cứu thực trạng của việc dạy tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số. 

       
Nghiên cứu được cơ sở lý luận của đề tài.

  
3 .Đối tượng, phạm vi nghiên cứu :
      
Đối tượng nghiên cứu của tôi gồm các cháu đồng bào dân tộc thiểu số học tại trường mẫu giáo Hoa Cau xã Ea Drông.
  
4 .Giới hạn của đề tài : 

     
Trong phạm vi  từ tháng 9 đên 3ba năm 2025 và khả năng trách nhiệm của tôi đã vận dụng kiến thức của mình và mục tiêu của đề tài ngay tại đơn vị để nghiên cứu đó là trường Mẫu giáo Hoa Cau –Xã Ea Drông - Thị xã Buôn Hồ.
  
5. Phương pháp nghiên cứu :

     
Có rất nhiều phương pháp để nghiên cứu nhưng tôi đã chọn một số phương pháp mà tôi thấy là hiệu quả và rất cần thiết cho việc dạy tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số đó là :

      
- Nghiên cứu tài liệu  cho trẻ làm quen tiếng Việt và qua sách báo, tranh ảnh.
- Phương pháp điều tra

 
- Phương pháp trực quan

 
- Phương pháp thực tiễn

 
- Phương pháp thực hành, trải nghiệm

 
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

II. PHẦN NỘI DUNG:

1. Cơ sở lý luận:
Trong thực tế chúng ta đã biết, nhiệm vụ giáo dục Mầm non là khâu đầu tiên của hệ thống giáo dục Quốc dân. Giáo viên Mầm non được xem là người thầy đầu tiên đặt nền móng cho việc đào tạo nhân cách con người mới cho xã hội chủ nghĩa, tuỳ theo mỗi độ tuổi mà giáo dục khác nhau. Tuổi mầm non trẻ mới bắt đầu trong quá trình học nói, chính vì vậy mà cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ, đặc biệt là trẻ dân tộc thiểu số là vô cùng quan trọng. Bởi vì các cháu dân tộc thiểu số thường hay dùng tiếng mẹ đẻ của trẻ, nên khó khăn trong việc tiếp nhận Tiếng việt, dẫn đến cháu khó tiếp thu lời giảng của cô bằng ngôn ngữ Tiếng việt. Chính vì vậy việc cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ Dân tộc thiểu số là vấn đề cần được quan tâm, nhằm hình thành và phát triển những kỹ năng cần thiết cho việc học Tiếng việt ở các bậc học tiếp theo. 

Tiếng Việt rất quan trọng đối với mọi người dân việt nam. Đặc biệt đối với trẻ dân tộc thiểu số. Song trong thực tế hiện nay đa số trẻ vùng sâu, vùng xa vùng dân tộc thiểu số, trước khi đến trường chỉ sống trong gia đình, ở các thôn bản nhỏ, trong môi trường tiếng mẹ đẻ. Do vậy trẻ chỉ biết nói tiếng mẹ đẻ. Trẻ biết rất ít hoặc thậm trí không biết Tiếng Việt. Trong khi đó Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong trường và cơ sở giáo dục khác. Trên thực tế tiếng nói các dân tộc thiểu số, hầu như chưa có vai trò rõ rệt trong việc hỗ trợ Tiếng Việt trong giáo dục. Vì vậy, cho đến nay việc dạy - học Tiếng Việt cũng như việc dạy học bằng Tiếng Việt ở các vùng dân tộc thiểu số chỉ đạt kết quả thấp. Đặc biệt ở lớp tôi đa số các cháu dân tộc Ê đê nghe và nói tiếng Việt rất kém, mặc dù cô giáo có kèm cặp nhiệt tình đến mức nào chăng nữa thì trẻ vẫn nói bằng hai thứ tiếng. mà chủ yếu là tiếng mẹ đẻ, nhất là khi trẻ ra khỏi lớp học. Sở dĩ như vậy là do tiếng Việt không phải là một phương tiện sử dụng dễ dàng đối với học sinh dân tộc thiểu số. Ở đây học sinh chi dùng tiếng Việt nói với giáo viên khi cần thiết, còn ngoài ra trẻ vẫn thường xuyên sử riêng của dân tộc minh. Chính vì vậy dẫn đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ không thể đạt được kết quả như mong muốn. Vì vậy là một giáo viên chủ nhiệm lớp với 100% các châu là dân tộc thiểu số. Tôi nhận thấy cần có những biện pháp bổ sung, tăng cưởng tiếng Việt cho trẻ ngay từ độ tuổi mầm non để cha mẹ học sinh và cộng đồng tin tưởng, đồng thuận ủng hộ.
   
Giáo dục mầm non là vấn đề có tầm chiến lược lâu dài, ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển giáo dục phổ thông, đây là bậc học đầu tiên là nền tảng để các em học lên các lớp trên, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Góp phần phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đồng thời mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm-quan hệ xã hội. Song vị trí của phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non tương đối đặc biệt vì từ sự phát triển ngôn ngữ sẽ tham gia trực tiếp vào phát triển các lĩnh vực khác. Bởi ngôn ngữ là phương tiện giao lưu tình cảm, phương tiện để trẻ nhận thức, khám phá tự nhiên.
    
Thực tế thì tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của trẻ đồng bào dân tộc thiểu số, có nên chăng khi chúng ta cứ ép các cháu phải học tiếng thứ hai đó?. Học tiếng Việt để làm gì khi các cháu đồng bào dân tộc thiểu số chỉ thích giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Câu trả lời là: “ Rất cần phải dạy tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số”. Vì tất cả những học sinh tôi thường tiếp xúc chỉ có rất ít các cháu biết tiếng Việt và nếu có biết thì cũng chỉ biết bập bẹ sơ sơ và rất nghèo nàn về vốn từ còn lại hầu như các cháu không biết gì về tiếng Việt, khi tôi đến thăm lớp thì những đôi mắt to tròn cứ nhìn tôi mà không có biểu hiện gì, chỉ nói lại câu nói của cô chủ nhiệm một cách vô nghĩa mà không hiểu mình đang nói gì. Chính vì thế trẻ không lĩnh hội được kiến thức dẫn đến trẻ chán học, bỏ học, sự non yếu về tiếng Việt sẽ làm hạn chế về giao tiếp của các cháu đối với cô và nhà trường. 

    
Trong những năm gần đây nền kinh tế - xã hội của nước ta có sự phát triển không ngừng làm cho ngành giáo dục nói chung và ngành học mầm non nói riêng cũng từng bước củng cố và phát triển, một số học sinh đồng bào dân tộc thiểu số cũng có học vị cao trong xã hội. Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, trẻ đồng bào dân tộc thiểu số có thể tư duy bằng ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của mình nhưng để có vốn hiểu biết sâu rộng thì cần phải biết nhiều về tiếng Việt.

     
Tiếng Việt giúp trẻ giao tiếp được với mọi người dễ dàng hơn. Nếu như trẻ đồng bào dân tộc thiểu số chỉ học tiếng mẹ đẻ thì nhận thức của trẻ chỉ ở phạm vi hẹp, trẻ chỉ giao tiếp với những người dân trong buôn làng của trẻ, còn khi đến lớp hoặc khi tiếp xúc với người kinh thì vốn tiếng Việt của trẻ không có. Việc bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trẻ sẽ dẫn đến tình trạng “Cô nói một đường, trẻ làm một nẻo”.           Từ đó có thể coi việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã nhà là rất quan trọng, biết là rất cần thiết và cấp bách nhưng làm sao để giải quyết được vấn đề thì rất nhiều người trong ngành giáo dục phải băn khoăn suy nghĩ và lo lắng. Do vậy tôi đã đúc kết được từ những năm công tác và tiếp xúc với trẻ đồng bào dân tộc thiểu số để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất để chỉ đạo giáo viên thực hiện một số nội dung tích hợp tăng cường tiếng Việt giúp trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận được với tiếng Việt  nhiều hơn, giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo hơn.
   
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:

a.Phân tích, đánh giá các nội dung, vấn đề về thực trạng chỉ đạo giáo viên thực hiện nội dung tích hợp tăng cường tiếng Việt cho trẻ Mẫu giáo tại Trường Mẫu giáo Hoa Cau:

Muốn tấy cả  giáo viên nắm được mục đích, yêu cầu nội dung chuyên đề ta cần phải :

1. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng. Nhà trường đã tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng do sở, phòng, trường tổ chức. Sau mỗi đợt bồi dưỡng thì tổ chức cho tất cả chị em trao đổi, thảo luận, và đề xuất những kiến nghị. Trường chỉ đạo bồi dưỡng qua thực tế ở các lớp đưa nội dung tích hợp tăng cường tiếng Việt vào trong các hoạt động và mọi lúc mọi nơi. 

2. Tạo môi trường giáo dục xung quanh trẻ : 

Trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo có đặc điểm hay bắt chước. Vì vậy, phải tạo môi trường mẫu mực xung quanh trẻ: Phải có môi trường sư phạm, môi trường xanh- sạch  - đẹp. Tôi còn yêu cầu giáo viên phải gương mẫu đối với trẻ đó là ăn mặc, cử chỉ, lời nói, tác phong phải nhẹ nhàng đúng mực để hình thành thói quen gương mẫu trước trẻ,phải phát âm thật chuẩn khi giao tiếp với trẻ. 

Hoạt động học tập chiếm ưu thế trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Cho nên, đội ngũ giáo viên đã lồng nội dung tăng cường tiếng việt vào tất cả các môn học: làm quen văn học, giáo dục âm nhạc, làm quen môi trường xung quanh …Trong môn làm quen với văn học trẻ đóng vai nhân vật trong truyện. Thông qua việc nhập vai trẻ cảm ơn, xin lỗi thì hành động lời nói trong vai kịch đã trở thành hành động lời nói trong sinh hoạt hằng ngày. Như vậy, việc dạy trẻ nói tiếng Việt đã thấm vào trẻ nhẹ nhàng và hấp dẫn.

4. Quan tâm đén góc  thư viện.

 Chỉ đạo bộ phận chuyên môn ở mỗi nhóm lớp đã xây dựng và sắp xếp một góc thư viện phải phong phú. Ở góc này giáo viên đã sưu tầm sách, truyện có tranh ảnh,có chữ cái,chữ viết.. nêu những gương tốt có giáo dục để trẻ xem và làm theo, nhận mặt chữ cái, chữ viết. Ngoài ra, ở góc khác cô trưng bày những sản phẩm đẹp do trẻ tự làm như các bức tranh, sản phẩm nặn, vẽ, xé dán…

5. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

 Giúp giáo viên và  hỗ trợ cho công tác chuyên đề các lớp đã chú ý tạo cảnh quan sân trường để thu hút trẻ; Hoa và cây cảnh được sắp xếp, chăm sóc chu đáo; Quy định chỗ để xe cho cán bộ giáo viên – công nhân viên  để tạo ý thức thực hiện nếp sống văn minh, trật tự; Tạo các thùng đựng rác và tạo thói quen bỏ rác vào thùng cho phụ huynh và học sinh; tạo góc thiên nhiên cây cảnh…ở mỗi nơi đều viết chữ  cho trẻ làm quen,nhận mặt chữ cái,chữ viết.. 

6.  Tăng cường công tác phối kết hợp với các bậc cha mẹ học sinh, để làm tốt việc dạy trẻ học tiếng Việt. 

Trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non nói chung và công tác tăng cường tiếng việt cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng muốn đạt kết quả tốt đều không thể không có sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Với nhận thức như vậy khi triển khai chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ tôi đã phối kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh. Khi bắt đầu thực hiện chuyên đề thì trong các buổi họp phụ  huynh đầu năm giáo viên đã thông báo rõ mục đích yêu cầu, nội dung thực hiện của chuyên đề với phụ huynh và đề nghị các chi hội phụ huynh bàn và thống nhất  biện pháp phối hợp. Thông báo trong các kỳ họp, đa  số phụ huynh trẻ đều tham gia và thống nhất có biện pháp kết hợp giữa gia đình và nhà trường, dạy trẻ học tiếng Việt thông qua công tác tổ chức hội thi: “Nói lời hay – Làm việc tốt.”  

Như  những phương pháp, biện pháp giáo viên đề cập với các bậc phụ huynh từ đó việc chăm sóc, giáo dục trẻ nâng lên rõ rệt như vệ sinh cá nhân trẻ, lời ăn tiếng nói, tác phong, cử chỉ của các bậc cha mẹ và đội ngũ giáo viên Sự mẫu mực, văn minh là tấm gương tốt cho trẻ noi theo.
 
Việc dựa theo tình hình thực tế của trường bằng các phương pháp nghiên cứu tài liệu,quan sát hoạt động của trẻ,qua phiếu điều tra, giáo viên dạy trẻ mẫu giáo 5 tuổi của nhà trường đã cho tôi thấy: Nhận thức của giáo viên về lồng ghép tích hợp tăng cường tiếng Việt cho trẻ Mẫu giáo tại trường là: Giáo viên luôn luôn phải phát âm chuẩn, luôn nói lời hay ý đẹp, sửa sai kịp thời cho trẻ khi trẻ nói tiếng Việt chưa chuẩn mực.
    Đồng thời  rút kinh nghiệm từ thực tế về việc nói tiếng Việt của trẻ ở các lớp . Kết quả về việc giao tiếp với cô và các bạn  hằng ngày, thông qua nội dung lồng ghép tích hợp các hoạt động tại trường. Tôi mong muốn cùng với tất cả giáo viên trong trường  nghiên cứu tìm những biện pháp thiết thực đưa vào thực tế để giúp trẻ tại xã nơi tôi công tác nói tiếng việt thành thạo hơn.
7. Dạy và tăng cường tiếng Việt mọi lúc, mọi nơi.

 Trẻ mầm non là mau nhớ nhưng cũng chóng quên nên việc tăng cường tiếng việt đối với trẻ phải được làm thường xuyên, liên tục và giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi thông qua các hoạt động là biện pháp tốt nhất. Giáo dục tăng cường tiế việt thực hiện qua các hoạt động hàng ngày như đón trả trẻ, hoạt động vui chơi, lao động vệ sinh… đều là những dịp để trẻ được giao tiếp với cô và các bạn,được nói lên những lời nói xuất phát từ lời nói của cô và bạn bè vì vậy nên giáo viên phải gần gũi để kịp thời phát hiện và uốn nắn những sai sót của trẻ trong lời nói cách phát âm chuẩn đúng tiếng Việt.  

3. Giải pháp, biện pháp:

  
3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp:

     
Nhằm  giúp số trẻ đồng bào dân tộc thiểu số ra lớp ở độ tuổi 3-5 tuổi, giúp trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với tiếng Việt nhanh hơn, thành thạo tiếng Việt hơn từ đó trẻ có nhận thức sâu sắc hơn về các môn học làm nền tảng cho trẻ các bậc học tiếp theo.

   
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.

     
Muốn giúp trẻ đồng bào dân tộc thiểu số học tốt môn tiếng Việt không thể nói suông mà cần phải có những biện pháp, giải pháp cụ thể từ đó từng bước gúp trẻ tiếp cận với tiếng Việt một cách dễ dàng hơn. Tôi đã áp dụng một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện nội dung tích hợp dạy tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số như sau:


* Giải pháp thứ nhất : Nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.


 Đặc điểm tâm lý học trẻ em quan tâm đến quá trình phát triển trẻ em, hình thành nhân cách, trở thành người lớn như thế nào. Tâm lý học trẻ em là khoa học nghiên cứu những đặc điểm và quy luật phát triển tâm lý của trẻ, xem sự hoạt động của trẻ, sự phát triển các quá trình, phẩm chất tâm lý và sự hình thành nhân cách của trẻ theo con đường nào, bằng cơ chế nào. Có thể nói một cách khái quát rằng đối tượng của tâm lý học trẻ em là sự sự phát triển tâm lý của trẻ; những đặc điểm, những quy luật đặc trưng cho sự phát triển tâm lý ở mỗi độ tuổi.
   
 Giáo viên muốn dạy được trẻ thì trước tiên cô giáo phải nắm bắt được tâm sinh lý đặc biệt là những cháu mới ra trường lần đầu tiên cháu còn bỡ ngỡ, sợ sệt từ đó sẽ phân chia trẻ theo nhóm để thuận lợi cho việc dạy. Ví dụ: Trẻ co một số vốn tiếng Việt nhất định thì cho trẻ vào một nhóm, trẻ cá biệt cho vào một nhóm, trẻ chưa biết gì về vốn tiếng Việt cho vào một nhóm…

*Giải pháp thứ 2:  Phối hợp với trưởng thôn và hội  phụ huynh của các lớp khuyến khích động viên trẻ đến lớp đầy đủ và đều đặn.

   
 Dựa trên một vấn đề lớn đặt ra ở đây là số lượng trẻ mẫu giáo đến lớp không đều, trẻ thích thì trẻ đi học nếu không thích thì lại ở nhà, trong giờ học trẻ thích thì học, không thích thì về, có cháu còn bỏ để ở nhà đi chơi, đi rẫy đó là vấn đề mà các cô giáo chủ nhiệm lớp thôn buôn rất lo lắng.
  
 Chính vì vậy muốn trẻ đồng bào dân tộc thiểu số đến trường đến lớp đầy đủ thì bản thân tôi đã phải phối hợp với trưởng thôn cũng như hội cha mẹ học sinh đến từng nhà để tuyên truyền cho cha mẹ học sinh nhận thức đúng đắn về việc đưa con em mình đến lớp, tuyên truyền cho họ hiểu về tầm quan trọng của việc cho con em mình đi học, nhiều khi đến tuyên truyền mà họ cũng không nghe, bản thân cũng thấy chán nản muốn bỏ cuộc nhưng thấy học sinh của mình lang thang không tới lớp cũng thấy tội nghiệp chúng, vì chúng đâu đã ý thức được việc đi học. Vậy là tôi lại cùng giáo viên lặn lội đi vận động, vì có nhiều gia đình nhận thức của họ còn kém trình độ văn hóa thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, vì thế không phải chỉ đến tuyên truyền một lần là được mà giáo viên phải đến nhiều lần, phải kiên trì vận dụng hết vốn kiến thức của mình để truyền đạt đến phụ huynh và nhắc nhở giáo viên phải phát sách vở cho học sinh. Bên cạnh đó phải nhờ thôn tuyên truyền trên loa phát thanh của buôn vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Việc phối hợp với trưởng thôn và hội phụ huynh là hết sức quan trọng vì trưởng thôn như là cha, là mẹ nên tiếng nói của họ có chất lượng hơn, kết hợp với sự hiểu biết của cô giáo để tuyên truyền thì việc giúp trẻ đến trường là không khó.
    
 Chỉ đạo giáo viên xây dựng góc tuyên truyền là rất cần thiết để khi phụ huynh cũng như học sinh đến lớp sẽ nhìn vào và tự học, tuyên truyền thông qua buổi họp phụ nữ nhờ phụ nữ thôn tuyên truyền đến các bà mẹ tầm quan trọng trong việc dạy tiếng Việt cho trẻ,  cho các lớp họp phụ huynh vì buổi họp phụ huynh thì cô và phụ huynh được thoải mái trao đổi để nói lên tâm tư nguyện vọng của cô cũng như của phụ huynh. Đặc biệt là tạo được sự tin tưởng tuyệt đối của phụ huynh đối với cô thì khi đó phụ huynh mới yên tâm cho con em đến lớp.

* Giải pháp thứ 3 :Cho giáo viên tăng cường học hỏi thêm tiếng mẹ đẻ của trẻ. 

  
Không phải học tiếng mẹ đẻ của trẻ để khi trẻ không trả lời được thì cô liền dùng vào việc giải thích với trẻ mà học để có kiến thức nhất định để có thể có những từ ngữ, những câu cần giao tiếp với trẻ, vì có đa số các cháu lần đầu tiên ra lớp vốn tiếng Việt của trẻ còn quá hạn chế. Chính vì thế mà cô là người cần phải có nhiều kiến thức về tiếng mẹ đẻ của trẻ. Học trên sách vở học thông qua học sinh, học thông qua phụ huynh, học từ thôn trưởng…Để giúp các cô có thêm kiến thức và tránh tình trạng cô nói một đường, trẻ làm một nẻo.


VD: Có một hôm cô đang dạy có một cháu khóc và nói bằng tiếng đồng bào cô không hiểu tưởng cháu xin đi vệ sinh cho cháu ra ngoài thế là cháu đi về luôn không thấy vào lớp cô đi tìm và hỏi gia đình thì mới biết cháu nói từ đó là muốn về .


*Giải pháp thứ 4 :Chỉ đạo giáo viên tăng cường sưu tầm những đồ dùng giáo cụ trực quan ở địa phương .

 Việc lựa chọn những đồ dùng trực quan rất quan trọng trong việc dạy tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số. Vì khi trẻ được nhìn những hình ảnh đó thì trẻ có thể đọc theo và hiểu được đó là gì.

VD: khi cô dạy một số loại hoa giáo viên cần đưa một số loại hoa mà sẵn có ở địa phương để trẻ dễ dàng nhận biết, khi cô dạy trẻ phát âm trẻ cũng dễ nhớ và khi trẻ nhớ thì tên tiếng Việt đó sẽ rất dễ nhớ, khắc sâu vào tâm trí trẻ. 


VD: Dạy một số đồ dùng trong gia đình thì nên chọn những đồ dùng quen thuộc với trẻ để giới thiệu sẽ giúp trẻ nhớ lâu hơn dễ phát âm hơn vì những đồ dùng đó rất quen thuộc đối với trẻ.

  
Đồ dùng phải phù hợp với trẻ và đầy đủ, phù hợp với lứa tuổi của trẻ, sinh động hấp dẫn đối với trẻ. Hiện nay công nghệ thông tin đã đến với nhà trường vì vậy tôi đã vận động giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp trẻ hứng thú hơn, đồ dùng sinh động hơn trẻ tích cực hơn, thích thú hơn từ đó trẻ dễ dàng học tiếng Việt hơn.

Nhưng phải có phương pháp khoa học hơn giúp trẻ nhận thức được đa dạng hơn nếu không trẻ sẽ rất máy móc. VD:  Tôi đến lớp của cô Mun và được cô kể lại vì ngày đầu tiên cô và trẻ chưa biết nhau nên cô Mun chỉ vào cô và giới thiệu cô là cô Hường, và nhiều lần giới thiệu như vậy, một hôm cô Mun kể câu chuyện “ Chú Dê đen” và chỉ lên người “ Dê kia mày đi đâu” cả lớp đang im lặng say sưa nghe cô kể chuyện bỗng dưng cả lớp đồng thanh “ côMun”. Cô Mun vừa buồn cười lại vừa thương học sinh những đôi mắt to tròn nhìn cô ngại ngùng chúng tưởng mình đã làm điều gì rất nghiêm trọng. Từ đó, tôi đã có phương pháp giúp giáo viên dạy trẻ khoa học hơn, mở rộng hơn đến với trẻ.

* Giải pháp thứ 5: Nhà trường kết hợp với gia đình dạy trẻ mọi lúc, mọi nơi. Như chúng ta đã biết khả năng tiếp thu của trẻ dân tộc  thiểu số rất chậm, mau quên nhưng khi đã nhớ được thì lại nhớ rất lâu.  Cho nên việc cung cấp ngôn ngữ Tiếng việt ở mọi lúc, mọi nơi vô cùng hiệu quả, ví dụ: Giáo viên luôn vui vẻ, thương yêu trẻ, sửa sang quần áo, chải tóc cho trẻ và không quên kèm theo một số câu hỏi giao lưu như: Con mặc quần áo đẹp quá. Con ăn cơm chưa? Ăn bao nhiêu cơm? Ăn với thức ăn gì? Con ăn có ngon không? 
Hay tôi hỏi về gia đình trẻ: Nhà con có bao nhiêu người? Con có em bé không? Mẹ con làm nghề gì?... Qua trò chuyện với trẻ như vậy. Giáo viên xẽ nắm được khả năng phát âm của mỗi trẻ để có biện pháp và giành nhiều thời giờ hơn giúp trẻ phát âm đúng, phát âm chuẩn Tiếng việt. Giờ chơi tự do tôi hay dẫn trẻ đến các góc trò chuyện và phát âm các từ có trong tranh, từ ở các góc, giáo viên cần dạy trẻ phát âm nhiều lần và cho trẻ chỉ phát âm chữ cái có trong tranh con vật, hoa, cây quả…có từ mang chữ cái đang học, trẻ đọc qua nhiều lần như vậy. Trẻ dân tộc trường tôi, phát âm chuẩn hơn và mạnh dạn hơn trong giao tiếp với cô, với bạn, bạn biết chỉ cho bạn chưa biết, hoặc mạnh dạn đến hỏi cô, từ đó trẻ không còn rụt rè như trước nữa. Ngoài ra trong giờ hoạt động ngoài trời tôi còn chỉ đạo Giáo viên chủ nhiệm các lớp cho trẻ ôn kiến thức đã học qua trò chuyện, đọc thơ, kể chuyện, chơi các trò chơi dân gian, cho trẻ đọc đồng dao, ca dao trong hoạt động này giúp trẻ phát âm thành thạo hơn, lưu loát hơn. Tạo không khí thân thiện, gần gũi giữa cô giáo và trẻ, vấn đề này đặc biệt cần thiết và không tể thiếu được đối với trẻ dân tộc thiểu số. Giờ vui chơi cô cho trẻ đóng các vai khác nhau, trẻ được giao lưu trao đổi mua bán và thể hiện hết vai chơi của mình, bên cạnh đó tôi nhắc giáo viên luôn theo sát trẻ để kịp thời sửa sai uốn nắn mỗi khi trẻ hỏi hoặc trả lời không có trọng tâm hay trẻ dùng tiếng mẹ đẻ. Chính nhờ vậy mà học sinh trường tôi đa số trẻ biết dùng từ để diễn đạt thành câu có nghĩa trong giao tiếp với bạn và cô giáo.

VD: Cô cần dạy trẻ khi đến lớp, khi ra chơi, khi dạo chơi, khi hoạt động góc 

   Thường xuyên tiếp xúc gần gũi với trẻ. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nhau bằng tiếng  mẹ đẻ.
  Tăng cường vốn từ và mở rộng vốn từ cho trẻ .


VD: Hôm nay dạy từ quả na thì ngày mai dạy trẻ từ múi na …

   
Củng cố vốn từ cho trẻ. Bên cạnh việc mở rộng vốn từ thì việc củng cố hóa vốn từ cho trẻ là rất cần thiết và quan trọng nếu không trẻ học được từ mới và quên ngay từ cũ.

  
Kết hợp với gia đình tăng cường trò chuyện với trẻ bằng tiếng Việt khi về nhà. Hiện nay hầu như các gia đình đều giao tiếp với trẻ bằng tiếng mẹ đẻ ít khi giao tiếp với trẻ bằng tiếng Việt. Trao đổi với phụ huynh những từ mới để phụ huynh có thể nói chuyện với trẻ vì môi trường gia đình cũng hết sức quan trọng đối với việc dạy trẻ học tiếng Việt. Trong một buổi học trẻ được tiếp xúc với cô giáo rất nhiều nhưng chúng ta biết phối hợp với gia đình trong việc cung cấp vốn tiếng việt cho trẻ lại càng tốt hơn vì vậy tôi đã tiến hành  cho mời các bậc phụ huynh đến họp, thông báo kết quả học của mỗi cháu cho phụ huynh nắm và đặc biệt không quên cho  phụ huynh biết khả năng tiếp thu kiến thức bài học bằng ngôn ngữ Tiếng việt của mỗi cháu ra sao và từ đó thống nhất với phụ huynh xây dựng nội quy của trường mầm non là “Tất cả mọi người khi đến trường, lớp đều phải nói bằng Tiếng việt” và cô giáo rất mong phụ huynh hợp tác trong việc dạy tiếng việt cho trẻ.
 
Vốn từ của trẻ còn quá hạn chế nên việc sử dụng vốn từ của các em chưa đầy đủ thay vì trả lời cả câu thì các em chỉ trả lời một từ hoặc nói lại từ của cô một cách vô nghĩa mà không hiểu gì cả.

VD: Khi cô nói “ Cô chào các con” thì trẻ cũng nói lại “ Cô chào các con” chứ trẻ không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Hoặc cô hỏi “con năm nay mấy tuổi” trẻ trả lời “ tuổi” … 
  
Tóm lại: Là giáo viên nên lồng ghép tích hợp vào các môn học một cách hài hòa, hợp lý xuyên suốt trong ngày thông qua các hoạt động.

*Giải pháp thứ 6 : Mở rộng môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt trong nhà trường và cộng đồng cũng như tăng cường học 2 buổi / ngày:

  
Vì môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt của các em quá hạn hẹp nên vốn tiếng Việt của trẻ không được nâng cao.Vì thế tôi đã phối hợp với giáo viên và thôn buôn tổ chức các buổi ngoại khóa vào thứ 7 để trẻ được giao lưu, hát múa, đọc thơ, kể chuyện cho trẻ giải những câu đố của địa phương  để trẻ được giao tiếp bằng tiếng Việt thường xuyên hơn, từ đó trẻ ít nói tiếng mẹ đẻ hơn dần cải thiện được tình hình. 
  
VD: Trong buổi sinh hoạt đó tôi cùng học sinh hát bằng tiếng Việt, đọc thơ, cho trẻ kể chuyện, một số chuyện của buôn làng, … 
   
Tuyên truyền đến phụ huynh thường xuyên về nhà giao tiếp với trẻ bằng tiếng Việt như: kể chuyện cổ tích của buôn làng cho trẻ nghe  hát cho trẻ nghe những bài hát dân ca của địa phương bằng tiếng Việt .

    
Việc học 2 buổi/ngày là rất quan trọng trong việc tăng cường vốn tiếng Việt cho trẻ vì trẻ được tiếp xúc với cô nhiều hơn giao tiếp bằng tiếng Việt nhiều hơn nhằm củng cố vốn từ cho trẻ. Nếu như học một buổi thì thời gian trẻ tiếp xúc với gia đình và nói tiếng mẹ đẻ nhiều hơn sẽ dẫn đến tình trạng trẻ quên ngay bài mới học. 

   
Tăng cường các hoạt động tập thể ngoài giờ học hay trong giờ hoạt động góc nhằm tạo sự giao tiếp bằng tiếng việt một cách tự nhiên cho học sinh. Tuy nhiên rất cần phải có sự cùng chơi, hướng dẫn trẻ chơi của giáo viên, vì nếu không có cô thì trẻ sẽ lại giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ của trẻ.


* Giải pháp thứ 7: Huy động số trẻ đồng bào dân tộc thiểu số 3 tuổi ra lớp

    
Đa số các trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ra lớp rất muộn, chính vì thế mà trẻ không biết sử dụng tiếng Việt, vậy  cần phải huy động số trẻ 3 tuổi ra lớp, ở lứa tuổi này nhận thức của trẻ đang phát triển nếu trẻ ra lớp sớm thì khả năng học tiếng Việt của trẻ rất nhanh, tuy nhiên việc huy động số trẻ 3 tuổi ra lớp là rất khó nhưng giáo viên cần có kế hoạch phối hợp với hội phụ huynh, trưởng thôn, phụ huynh để vận động trẻ ra lớp. Bằng cách bỏ thời gian đến nhà của trẻ tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ cho con em mình tới lớp. Kết hợp với thôn buôn và đồng thời cần phải kiên trì thuyết phục đi nhiều lần.

* Giải pháp thứ 8: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số theo hướng vừa học, vừa chơi và chú trọng giao tiếp bằng tiếng Việt. 

   
Ở lứa tuổi Mầm non hình thức học chủ yếu là “chơi  mà học, học bằng chơi” do đó giáo viên nên thường xuyên tổ chức các trò chơi các hoạt động cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động khuyến khích trẻ giao tiếp bằng tiếng Việt trong khi chơi dưới sự hướng dẫn của cô và cô cùng chơi với trẻ, VD : các trò chơi dân gian của chủ đề. Các trò chơi ở hoạt động góc, các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi học tập.

VD: Trò chơi “ Kéo co”cô vừa giải thích vừa hướng dẫn trẻ chơi, nhiều lần như vậy trẻ sẽ quen, những lần sau cô không cần hướng dẫn nữa mà cô gợi hỏi trẻ để trả trả lời cách chơi, từ đó trẻ được nói đó là quá trình học tiếng Việt của trẻ thông qua trò chơi. Hoặc các hoạt động góc, cô có thể tạo ra các tình huống bất ngờ giúp trẻ xử lý và trả lời đó cũng giúp cho trẻ được thực hành với tiếng Việt sẽ giúp trẻ được tăng thêm vốn từ.
 
Thông qua các trò trò chơi cô đặt ra những câu hỏi khuyến khích trẻ trả lời, trẻ thường xuyên trả lời trong khi chơi thì vốn từ của trẻ sẽ được tăng lên. Bên cạnh đó đồ dùng cần phải phong phú gần giũi với trẻ để giúp trẻ học được tiếng Việt thông qua đồ dùng, đồ chơi đó.  Giáo viên phải linh động tổ chức dẫn dắt các cháu tham gia vào những buổi học, những trò chơi đóng vai. Thông qua đó trẻ học được ngôn ngữ tiếng Việt.
 
Ví dụ: Khi cô giáo tổ chức một trò chơi: Đóng các vai nhân vật trong câu chuyện “Dê đen và Dê trắng” và khi trẻ đảm nhận vai nhân vật của mình thì trẻ phải biết được các lời thoại của nhân vật…nhưng khi trẻ tham gia chơi thì phải tuân thủ theo luật: Trong câu chuyện Dê đen phải đối mặt với Sói, dùng mưu trí của mình để chiến thắng Sói. Từ đó nhu cầu giao tiếp, nhu cầu được nói làm tăng vốn từ tiếng Việt cho trẻ. Và khi trẻ hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt thì quá trình học của trẻ mới có hiệu quả.

   
Dạy tiếng Việt cho trẻ thông qua việc dạy trẻ làm quen với chữ cái.
    
Ví dụ: Khi cho trẻ làm quen với chữ l - n. Sau khi trẻ đã phân biệt đợc từng âm riêng lẻ l và n, cô giáo yêu cầu trẻ tìm đồ vật có tên gọi các âm vừa học để trẻ phân biệt như: Cái làn, cái lược; cái nón, cái nơ. Thông qua việc làm quen với chữ, vốn từ của trẻ được nâng cao, bởi vì khi làm quen với chữ, trẻ không chỉ làm quen với các chữ ở dạng tồn tại tựn hiên của chữ viết, mà các chữ đó được gắn vào các từ, thông qua các đối tượng cụ thể, các từ đó có các âm đầu là các chữ cái đã học, nhằm rèn luyện cách phát âm cho trẻ. Cho trẻ làm quen với chữ viết còn giúp cho trẻ hiểu được mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết, trẻ hiểu thế nào là "đọc và viết" sau này ở trường phổ thông. Thông qua việc tìm kiếm các chữ cái khác nhau ở các vị trí khác nhau của từ giúp trẻ phát triển óc quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định. Cho trẻ làm quen với chữ cái còn góp phần kích thích, phát triển tư duy,thể hiện ở chỗ trẻ đã xác định được tính chất đặc điểm của chữ đó bằng cách tìm kiếm các từ, tiếng thông qua các đồ vật. Trẻ tìm đúng các âm theo các chữ mà trẻ đã nhận ra. Như vậy trẻ nhận ra chữ đó thông qua việc phát âm chữ không phải chỉ thông qua mặt chữ. Ví dụ qua trò chơi: "Tai ai thính", "Tìm chữ cho tranh".v.v. Đây là cơ sở quan trọng để trẻ tiếp nhận tri thức của trường phổ thông.

* Giải pháp thứ 9:  Lựa chọn và Phân nhóm theo trình độ tiếng Việt:

 Việc lựa chon và phân nhóm  vì trong lớp học thì học sinh có khả năng tiếng Việt khác nhau, cô nên chủ động phân nhóm cho trẻ chơi những trẻ có khả năng nói tiếng Việt rõ ràng hơn thì nên cho vào một nhóm, còn những trẻ biết ít hơn cho vào một nhóm từ đó  để cô dễ dàng dạy trẻ tăng cường Tiếng Việt nhiều  hơn. Những trẻ có vốn tiếng Việt ít cô cần có đồ dùng trực quan cho trẻ học, trẻ biết nhiều cô cần nâng cao hơn như tập kể chuyện theo tranh giúp cho vốn tiếng Việt của trẻ nâng cao hơn. Những nhóm còn hạn chế vốn tiếng Việt thì cô cần thường xuyên tiếp xúc với trẻ, cùng chơi với trẻ, còn những trẻ khá thì cô nên cho trẻ mở rộng vốn từ hơn.

*Giải pháp thứ 10 : Hạn chế sử dụng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số trong khi dạy .

  
Trong công tác dạy trẻ đồng bào dân tộc mà giáo viên dùng tiếng mẹ đẻ của trẻ để giải thích cho trẻ là không khuyến khích.

  
 Hiện nay một số cô giáo đồng bào dân tộc khi dạy thấy cháu không hiểu tiếng Việt thì liền dùng ngay tiếng mẹ đẻ của trẻ ra giải thích, và cả những cô giáo người kinh cũng vậy rất hay dùng tiếng mẹ đẻ của trẻ ra giải thích cho nhanh đỡ mất thời gian, Có nên không khi chúng ta sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ để giao tiếp, để dạy trẻ? Câu trả lời của tôi là “không” vì nếu như vậy sẽ không những không mở rộng được vốn từ cho trẻ mà còn hạn chế việc  sử dụng tiếng Việt của trẻ. Chính vì vậy  khi mà dùng tiếng mẹ đẻ của trẻ nhiều trong khi dạy sẽ là không tăng cường được tiếng Việt cho trẻ, đặc biệt khi trẻ đã có một số vốn tiếng Việt thì giáo viên không nên sử dụng tiếng mẹ đẻ khi dạy trẻ. Cần hạn chế tối đa việc này.  


Để dạy trẻ phát âm Tiếng việt đạt hiệu quả cao thì giáo viên cũng cần phải phát âm chuẩn, ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, vốn từ phong phú. Không nói ngọng, nói lắp.
     
Việc sửa lỗi phát âm cho các em phải được chú trọng và thực hiện trong mọi lúc, mọi nơi, trong tất cả các giờ học, môn học. Giáo viên đứng lớp phải biết tạo không khí thân thiện trong lớp học, tạo môi trường giao tiếp thuận lợi để khuyến khích các em phát huy khả năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp. Tổ chức các hình thức dạy học phong phú cho các em có nhiều cơ hội được nói. Trong giờ học cần đặt những câu hỏi gợi mở, ngắn gọn, đưa ra các tình huống giao tiếp thuận lợi giúp các em chủ động phát triển vốn ngôn ngữ tiếng Việt. Đặc biệt giáo viên phải biết động viên, khuyến khích các em nói, khéo léo chỉnh sửa khi nghe các em phát âm sai hoặc dùng từ, đặt câu chưa đúng. 

3.3.Điều kiện thực hiện giải pháp biện pháp:

- Phải nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy giao tiếp tiếng Việt trong hoạt động làm quen chữ viết cho học sinh dân tộc thiểu số.

Phải ghiên cứu thực trạng công tác dạy tiếng Việt và tiếp thu của trẻ ở trường mẫu giáo Hoa Cau

Phải đề xuất những biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 3- 5 tuổi người dân tộc thiểu số học tiếng Việt trong hoạt động làm quen chữ viết.

        Phải xây dựng biện pháp dạy tiếng Việt trong hoạt động làm quen chữ viết cho học sinh người dân tộc thiểu số.

       Phải đưa tiết học tăng cường tiếng Việt vào các giờ chơi ..vvvv

 
Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp :
   
Tất cả những giải pháp trên nếu như chúng ta tách chúng ra chỉ sử dụng một phương pháp nào đó, ta dạy đi dạy lại chỉ với một phương pháp, liệu điều đó có giúp trẻ  học tốt được tiếng Việt không? Liệu trẻ có hứng thú, có tiếp thu được vốn từ không? Chắc chắn là không. Chính vì thế các giải pháp đó chúng ta cần phải liên kết với nhau. Bởi vì: Chúng có mối quan hệ chặt chẽ và lôgic với nhau, ngoài ra còn có mối quan hệ biện chứng cho nhau, tác động qua lại lẫn nhau, giúp đưa ra được những biện pháp tối ưu nhất để thực hiện tốt các giải pháp một cách hiệu quả, nếu thiếu đi một trong những giải pháp trên thì việc dạy tiếng Việt cho trẻ không đạt hiệu quả cao.  Trong khi dạy giáo viên cần phối hợp các giải pháp ấy lại với nhau một cách liên hoàn, có hệ thống thì việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ không còn khó khăn nữa.
  
4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng:
Kết quả khảo sát thực trạng việc dạy chữ cái tăng cường tiếng Việt của trẻ mẫu giáo 3- 5 tuổi của trường mẫu giáo Hoa Cau cho thấy rằng việc dạy chữ cái cho trẻ vùng dân tộc thiểu số chưa đạt hiệu quả cao. Điều đó do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là:

 Giáo viên chưa thực sự quan tâm, chưa nhiệt tình, công tác tuyên truyền còn hạn chế, một số giáo viên sử dụng đồ dùng, đồ chơi chưa hợp lý, chưa biết vận dụng các biện pháp, phương pháp đổi mới vào tiết dạy, chưa sáng tạo, xử lý các tình huống chưa kịp thời.

Nhiều bậc phụ huynh chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc học. Đặc biệt họ có lối sống biệt lập giữa dân tộc này với dân tộc khác nên ít có điều kiện giao tiếp bằng tiếng phổ thông, họ không muốn cho con em đi học, với mục đích là ở nhà giúp đỡ gia đình, ngoài giờ học trên lớp về nhà phụ huynh giao tiếp với trẻ hòan toàn bằng tiếng mẹ đẻ  nên việc học tiếng Việt của trẻ cũng bị hạn chế.

 Cơ sở vật chất trang thiết bị thiếu thốn, phòng học chật hẹp, chưa đủ điều kiện để cho cô và trẻ hoạt động.

*Hiệu quả của việc dạy chữ cái cho trẻ mẫu giáo 3- 5 tuổi người dân tộc thiểu số đã được nâng cao khi áp dụng một số biện pháp nâng cao tăng cường tiếng Việt cho trẻ trong việc tổ chức cho trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động trong các tiết dạy, trò chơi, hoạt động mọi lúc, mọi nơi, áp dụng các phương pháp đổi mới, tích hợp nhiều môn học, lồng gộp theo chủ điểm, tạo sự thoải mái cho trẻ khi tham gia hoạt động..
 
 Qua quá trình khảo nghiệm vấn đề nghiên cứu tôi đã thu được những kết quả như sau:

Trước khi chưa thực hiện nội dung tích hợp này, khả năng thực công tác chỉ tăng cường tiếng việt cho trẻ trẻ còn nhiều hạn chế. Nhưng trong quá trình tìm tòi suy nghĩ và thực hiện tại trường MG Hoa Cau – Xã Ea Drông – Thị Xã – Đắk Lắk Buôn Hồ đã thu được kết quả rất khả quan, nhà trường  - Tinh thần trách nhiệm của giáo viên xác định luôn yêu nghề mến trẻ thực hiện phương châm “ Học bằng chơi, chơi mà học”,  lấy trẻ làm “trung tâm” cho mọi hoạt động.
	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Giáo viên nắm vững phương pháp dạy học tích cực
	10/10 GV
	100%

	2
	Trẻ hứng tự tin hứng thú tham gia các hoạt động học 
	167/174 cháu
	96%

	3
	Phụ huynh nắm được chương trình, nội dung tăng cường tiếng việt cho trẻ để phối hợp các cô giáo
	100/174 phụ huynh
	57,4%

	4
	Số giáo viên có kỹ năng tuyên truyền tốt với phụ huynh.
	10/10giáo viên
	100%

	5
	Số giáo viên biết tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo hướng mở.
	10/10giáo viên
	100%

	6
	Số giáo viên biết tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động lễ hội có hiệu quả.
	10/10giáo viên
	100%


  
Vốn từ của trẻ tăng lên rõ rệt.

  
Giờ học sôi nổi hơn hướng được tất cả các trẻ tham gia hoạt động.

  
Sự giao tiếp của trẻ phong phú và đa dạng hơn, cô không phải hỏi đi hỏi lại một vấn đề như trước đây nữa. 

  
Kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong học tập của các cháu tiến bộ vượt bậc.

  
Một số cháu tham gia thi kể chuyện cấp trường do trường tổ chức với chủ đề “Em yêu tiếng Việt” đạt kết quả.

  
Các cháu tích cực tham gia vào các hoạt động học hơn.

  
Các cháu thường xuyên giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt.

  
Các cháu thích đến trường, đến lớp hơn giảm tỉ lệ bỏ học giữa chừng.

   
Phụ huynh đã phần nào nhận thức được việc cho con em mình đến trường là quan trọng.

  
III.KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

  

1 .Kết luận:

   
Qua kết quả thu được cho ta thấy việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tại Trường Mẫu Giáo Hoa Cau là hết sức quan trọng và cần thiết, nếu ta biết lựa chọn các giải pháp,  biện pháp đúng và tối ưu thì sẽ mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn đó là: Trẻ dân tộc thiểu số giao tiếp bằng tiếng Việt rõ ràng, mạch lạc, tự tin hơn vốn từ của trẻ đa dạng và phong phú hơn, trẻ năng động hơn trong giao tiếp, trong giờ học trẻ  trả lời tự tin hơn, rõ ràng lưu loát hơn, hạn chế tối đa trẻ bỏ học, nâng cao được tỷ lệ chuyên cần hàng buổi ở các thôn buôn trẻ thích được đến trường đến lớp hơn tạo tiền đề ngôn ngữ  cho trẻ học tập tốt ở trường phổ thông sau này.

  

2 .Kiến nghị:

  
Qua đề tài tôi nghiên cứu trong những năm chỉ đạo tăng cường tiếng việt cho trẻ trong Trường Mẫu Giáo Hoa Cau tôi có một số kiến nghị sau:

   
Đối với Phòng giáo dục:  tổ chức các chuyên đề tập huấn về phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc tiểu số. 

  
Mở lớp dạy tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên .

  
Cung cấp thêm tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động làm quen với tiếng Việt .  

   
Phổ biến một số sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả cao phù hợp với trường Mầm Non để  chúng tôi học hỏi kinh nghiệm và áp dụng vào giảng dạy.

  
Trong quá trình thực hiện đề tài này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót,  rất mong được Ban giám hiệu cũng như bạn bè đồng nghiệp đóng góp ý kiến để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. 
                                                            

Ea Drông, ngày      tháng 04 năm 2025
                                                                                             Người viết
                       





         Hoàng Thị Hồng 
                                         XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
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                                            TÀI LIỆU THAM KHẢO
-Tài lệu biện pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số 5 tuổi

-Qua trang mạng giáo dục.

-Tài liệu giáo dục mầm non.
-Tâm lý học đại cương.
-Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non ( tác giả : Nguyễn Ánh Tuyết)
                                                            MỤC LỤC
	I. Phần mở đầu:

1. Lý do chọn đề tài                                                                         
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.                                                       

3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu.                                                                 

4. Giới hạn của đề tài.                                                       
5. Phương pháp nghiên cứu.                                                      
II. Phần nội dung:

1. Cơ sở lý luận.                                                                              
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.        

         Phân tích, đánh giá các vấn đề về hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ  tại Trường Mẫu Giáo Hoa Cau:                                                                   

3. Giải pháp, biện pháp:
3.1  Mục tiêu của giải pháp, biện pháp

3.2  Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp

3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp

        3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

       4.Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng.
III. Phần kết luận, kiến nghị.                                                            
1. Kết luận:

2. Kiến nghị
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